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2. Chuẩn đầu ra chương trình (Program Learning Outcomes – PLO)  

Mã 

chuẩn 

đầu ra 

Nội dung chuẩn đầu ra 

2.1. Kiến thức 

PLO1 
Hệ thống hóa được nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến quản lý công nghiệp. 

PLO2 
Phân tích được thông tin về kinh tế, tài chính, marketing, pháp luật làm căn cứ ra 

quyết định quản lý tại doanh nghiệp công nghiệp. 

PLO3 
Tổng hợp được kiến thức về các lĩnh vực quản lý sản xuất, chất lượng, công nghệ, 

kỹ thuật, khởi sự kinh doanh. 

PLO4 

Phân tích được các yếu tố của môi trường kinh doanh, các nguồn lực và hoạt động 

của doanh nghiệp, để hình thành và phát triển các hoạt động kinh doanh; đổi mới 

hoạt động quản trị, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp. 

PLO5 
Giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhân sự, sản xuất, chất 

lượng, kỹ thuật và công nghệ của doanh nghiệp công nghiệp. 

PLO6 

Phân tích được thị trường dệt may, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng nguyên phụ liệu, 

quy trình và nghiệp vụ xuất nhập khẩu, quy trình mua hàng và triển khai đơn hàng. 

(thống nhất cơ chữ toàn văn bản  

PLO7 

Trình bày được kiến thức cơ bản về word, excel, internet, sử dụng website và các 

thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành trong doanh nghiệp Dệt may, hoạt động kinh 

doanh thương mại. 

PLO8 
Phân tích được yêu cầu của một số vị trí công việc, thực trạng hoạt động sản xuất 

kinh doanh, quản lý một số lĩnh vực của doanh nghiệp công nghiệp. 

2.2. Kỹ năng 

PLO9 
Hình thành tư duy hệ thống, tư duy phản biện trong nhận thức và giải quyết các vấn 

đề phát sinh. 

PLO10 

Thu thập và xử lý được các thông tin làm cơ sở phân tích, dự báo biến động, xu 

hướng phát triển sản xuất kinh doanh và ra quyết định quản lý trong doanh nghiệp 

công nghiệp. 

PLO11 
Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh trên cơ sở vận dụng linh hoạt các kiến 

thức về marketing, tài chính, sản xuất, chất lượng, công nghệ, nhân sự. 
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Mã 

chuẩn 

đầu ra 

Nội dung chuẩn đầu ra 

PLO12 
Phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp trong thực hiện các dự 

án sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. 

PLO13 
Xây dựng và thực hiện được các giải pháp chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh 

nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp công nghiệp. 

PLO14 

Thực hiện được các nghiệp vụ phát triển mẫu, tìm kiếm và đặt mua nguyên phụ liệu, 

tính giá, lập kế hoạch sản xuất, theo dõi đơn hàng, xuất hàng theo yêu cầu của khách 

hàng. 

PLO15 
Về tiếng Anh: Đạt chuẩn đầu ra bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

PLO16 

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản được quy định tại Thông tư 

03/2014/TT-BTTTT ban hành 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

PLO17 
Đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, quản lý của 

doanh nghiệp. 

2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

PLO18 
Tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dùng về sản phẩm doanh 

nghiệp kinh doanh. 

PLO19 Có tác phong công nghiệp phù hợp với đặc thù ngành. 

PLO20 
Xác định được tầm quan trọng của công tác quản lý đến sự ổn định, hiệu quả và phát 

triển bền vững của doanh nghiệp công nghiệp. 

PLO21 

Chủ động, tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi của yêu cầu công việc trong công tác quản lý 

công nghiệp. 

 


